
 

Tháng 9 Số 59 (15/9/2007)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

20-8-2007       - Quyết ñịnh số 3760/Qð-UBND về ban hành Chương trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố 

năm 2007. 3 

22-8-2007       - Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND về việc tăng cường bảo vệ và phát 

huy giá trị tài liệu lưu trữ. 24 

28-8-2007       - Quyết ñịnh số 116/2007/Qð-UBND về việc sửa ñổi khoản 2 ðiều 

3 Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân 

APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 108/2007/Qð-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố. 27 

31-8-2007       - Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND về một số biện pháp cấp bách kiềm 

chế tốc ñộ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2007 

và ñầu năm 2008. 29 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh  xuất bản 
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07-9-2007       - Quyết ñịnh số 117/2007/Qð-UBND về bổ sung chức năng, nhiệm 

vụ quản lý Nhà nước dự án ñầu tư sân Golf 36 lỗ có diện tích 

250ha của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng tại xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè cho Ban Quản lý ñầu tư và xây dựng Khu ñô thị 

mới Nam thành phố Hồ Chí Minh. 33 

10-9-2007       - Quyết ñịnh số 118/2007/Qð-UBND về phương thức mua, bán căn 

hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền ñất ở ñã có hạ 

tầng kỹ thuật ñể bố trí tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên 

ñịa bàn thành phố. 35 

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH  

20-8-2007       - Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về thực hiện các giải pháp ñể kéo 

giảm tai nạn giao thông trên ñịa bàn quận trong 6 tháng cuối năm 

2007. 41 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN  

28-8-2007       - Quyết ñịnh số 04/2007/Qð-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội 

ñồng tư vấn ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc 

Môn. 47 

06-9-2007       - Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về thực hiện các giải pháp ñể kéo 

giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên ñịa bàn huyện 

Hóc Môn. 56 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3760/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm  

pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2007 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Xét ñề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1687/STP-VB ngày 13 tháng 6 năm 

2007 và Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2007 gồm 93 văn 

bản, cụ thể:  



4 CÔNG BÁO Số 59 - 15 - 9 - 2007

1. Phụ lục 1: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành 

phố cần sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới theo ñề xuất của các sở - ngành, quận - 

huyện, gồm 84 văn bản (ñính kèm). 

2. Phụ lục 2: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành 

phố cần sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới phục vụ hội nhập quốc tế, gồm 09 văn bản 

(ñính kèm). 

ðiều 2. 

1. Phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2007, 

là 1.211.600.000 (Một tỷ, hai trăm mười một triệu, sáu trăm ngàn) ñồng và kinh phí 

xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

thành phố năm 2007 là 21.100.000 (Hai mươi mốt triệu, một trăm ngàn) ñồng. 

Tổng kinh phí phê duyệt là 1.232.700.000 (Một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, 

bảy trăm ngàn) ñồng, ñược bố trí từ ngân sách hàng năm của thành phố và ngoài kinh 

phí khoán của các cơ quan. 

2. ðối với những văn bản quy phạm pháp luật ñược Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành ngoài các Phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này, cơ quan chủ trì soạn thảo ñề 

xuất kinh phí theo ñịnh mức quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-UBND ngày 05 

tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sở Tư pháp tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt bổ sung kinh phí 6 tháng một lần. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật của Chương trình lập quy năm 2006 ñã ñược phê duyệt theo 

Quyết ñịnh số 125/2006/Qð-UBND và cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2007 ñược phê duyệt theo Quyết ñịnh này cho Sở Tư pháp ñể 

thống nhất quản lý; ñồng thời hướng dẫn các cơ quan thực hiện quyết toán kinh phí 

theo quy ñịnh. 

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho cơ quan chủ trì soạn thảo 

văn bản theo ñịnh mức ñược duyệt và kết quả thực hiện. 

ðiều 3. 

1. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

ñúng kế hoạch, thời gian và sử dụng kinh phí ñúng mục ñích, nội dung, chế ñộ ñã quy 

ñịnh. 
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2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết 

ñịnh này và báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân thành phố hàng năm. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 

sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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 PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN SỬA ðỔI, 

 BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI THEO ðỀ XUẤT CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 3760/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

 

SỐ 

TT 

HÌNH 
THỨC 
VĂN 
BẢN 

NỘI DUNG TRÍCH YẾU 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

SOẠN THẢO 
CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 
TRÌN

H 

KINH PHÍ 
HỖ TRỢ 

(ðvt: 1.000 
ñồng) 

GHI CHÚ  

(Cơ quan 
ñề xuất) 

1.  
Quyết 
ñịnh 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
42/2001/Qð-UBND ngày 23 tháng 5 
năm 2001 về một số chính sách 
khuyến khích ñầu tư vào khu y tế kỹ 
thuật cao thành phố. 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

- Sở Y tế, Sở Tài chính, 
Sở Tư pháp, Viện Kinh 
tế, Sở Xây dựng, Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, 
UBND huyện Bình 
Chánh và quận Bình Tân. 

Quý III 17.500 
Sở Kế 

hoạch và 
ðầu tư 

2.  Chỉ thị 

Công tác quản lý Nhà nước sau ñăng 
ký kinh doanh ñối với các doanh 
nghiệp và hộ kinh doanh trên ñịa bàn 
thành phố. 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 17.500 
Sở Kế 

hoạch và 
ðầu tư 

3.  
Quyết 
ñịnh 

Ban hành Quy chế hướng dẫn, giám 
sát trách nhiệm của người ra quyết 
ñịnh các dự án ñầu tư trên ñịa bàn 
thành phố. 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 21.100 
Sở Kế 

hoạch và 
ðầu tư 
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SỐ 

TT 

HÌNH 
THỨC 
VĂN 
BẢN 

NỘI DUNG TRÍCH YẾU 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

SOẠN THẢO 
CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 
TRÌN

H 

KINH PHÍ 
HỖ TRỢ 

(ðvt: 1.000 
ñồng) 

GHI CHÚ  
(Cơ quan 
ñề xuất) 

4.  Chỉ thị 
Về tổ chức thực hiện công tác giám 
sát ñầu tư của cộng ñồng. 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

- Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Giao 
thông - Công chính, Sở 
Xây dựng, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố. 

Quý III 8.100 

Theo chỉ 
ñạo của 

UBND TP 
tại TB số 
629/TB-
VP ngày 

2/10/2006. 

5.  
Quyết 
ñịnh 

Quy hoạch các tuyến ñường không 
kinh doanh các mặt hàng rau củ quả 
tươi sống và thủy hải sản tươi sống. 

Sở Thương 
mại 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư, 
UBND các quận 1, 5, 6, 
8, Gò Vấp, Bình Thạnh, 
Tân Bình, Bình Tân, 
Bình Chánh, Thủ ðức 

Quý III 10.500 
Sở Thương 

mại 

6.  Chỉ thị 
Tăng cường thực hiện công tác phòng 
cháy và chữa cháy trên ñịa bàn thành 
phố. 

Sở Cảnh sát 
Phòng cháy 

và Chữa cháy 

- Văn phòng  HðND và 
UBND thành phố, Sở Tư 
pháp, Sở Nội vụ 

Quý III 10.500 

Sở Cảnh 
sát Phòng 
cháy và 

Chữa cháy 

7.  
Quyết  
ñịnh 

Quy ñịnh quản lý việc vận chuyển 
các loại khí - hóa chất nguy hiểm 
cháy, nổ. 

Sở Cảnh sát 
Phòng cháy 

và Chữa cháy 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Sở Lao ñộng -
Thương binh và Xã hội; 

Quý III 10.500 

Sở Cảnh 
sát Phòng 
cháy và 

Chữa cháy 

8.  Chỉ thị 
Về thực hiện Nghị ñịnh số 
130/2006/Nð-CP quy ñịnh chế ñộ 
bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Sở Cảnh sát 
Phòng cháy 

và Chữa cháy 

- Sở Tài chính 

- Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội; 

Quý III 10.500 

Sở Cảnh 
sát Phòng 
cháy và 

Chữa cháy 
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SỐ 

TT 

HÌNH 
THỨC 
VĂN 
BẢN 

NỘI DUNG TRÍCH YẾU 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

SOẠN THẢO 
CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 
TRÌN

H 

KINH PHÍ 
HỖ TRỢ 

(ðvt: 1.000 
ñồng) 

GHI CHÚ  
(Cơ quan 
ñề xuất) 

9.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh việc quản lý các loại 
phương tiện chữa cháy thông dụng 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh 
trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Cảnh sát 
Phòng cháy 

và Chữa cháy 

- Sở Tư pháp 

- C23 - Bộ Công an 
Quý IV 10.500 

Sở Cảnh 
sát Phòng 
cháy và 

Chữa cháy 

10.  Chỉ thị 

Chỉ thị về tăng cường công tác cứu 
hộ, cứu nạn trong ñám cháy và một 
số trường hợp khác trên ñịa bàn thành 
phố. 

Sở Cảnh sát 
Phòng cháy 

và Chữa cháy 

- Công an thành phố 

- C23 - Bộ Công an 
Quý IV 10.500 

Sở Cảnh 
sát Phòng 
cháy và 

Chữa cháy 

11.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh huy ñộng lực lượng và 
phương tiện tham gia chữa cháy - cứu 
hộ, cứu nạn trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Cảnh sát 
Phòng cháy 

và Chữa cháy 

- Công an thành phố 

- C23 - Bộ Công an 
Quý IV 10.500 

Sở Cảnh 
sát Phòng 
cháy và 

Chữa cháy 

12.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về tiêu chuẩn bảo vệ môi 
trường ngành chăn nuôi ở thành phố. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 17.500 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

13.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh kiểm tra và chứng nhận 
ñiều kiện ñảm bảo an toàn thực phẩm 
thủy sản. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 17.500 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

14.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về ñiều kiện ñảm bảo an 
toàn chuồng trại nuôi, nhốt, vận 
chuyển cá sấu sống. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 8.100 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 
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SỐ 

TT 

HÌNH 
THỨC 
VĂN 
BẢN 

NỘI DUNG TRÍCH YẾU 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

SOẠN THẢO 
CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 
TRÌN

H 

KINH PHÍ 
HỖ TRỢ 

(ðvt: 1.000 
ñồng) 

GHI CHÚ  
(Cơ quan 
ñề xuất) 

15.  Chỉ thị 
Tăng cường công tác phòng, chống 
lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn trong mùa mưa lũ 2007. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 8.100 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

16.  
Quyết 
ñịnh 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
31/2005/Qð-UB ngày 17 tháng 02 
năm 2005 về ban hành phương án 
quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia 
súc, gia cầm trên ñịa bàn thành phố 
ñến năm 2010 và quy ñịnh về hoạt 
ñộng giết mổ, vận chuyển, kinh 
doanh ñộng vật, sản phẩm ñộng vật 
trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan 

Quý III 17.500 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

17.  
Quyết 
ñịnh 

Ban hành bảng giá gỗ và lâm sản và 
ñộng vật hoang dã phục vụ công tác 
tính giá trị ñể xử phạt vi phạm hành 
chính. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 17.500 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

18.  Chỉ thị 

Tăng cường các biện pháp cấp bách 
ngăn chặn việc mua bán vận chuyển, 
nuôi nhốt ñộng vật hoang dã trái 
phép. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan 

Quý III 8.100 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

19.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế hỗ trợ cho người tái ñịnh cư. Viện Kinh tế 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý IV 17.500 
Viện Kinh 

tế 
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20.  
Quyết 
ñịnh 

Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt ñộng của Ban quản lý 
các Khu Chế xuất và Công nghiệp 
thành phố (thay thế Quyết ñịnh số 
55/2006/Qð-UBND về phê duyệt và 
ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Ban Quản lý các Khu Chế 
xuất và Công nghiệp thành phố). 

Ban Quản lý 
các Khu Chế 
xuất và Công 

nghiệp 

- Sở Nội vụ Quý III 8.100 

Ban Quản 
lý các Khu 
Chế xuất 
và Công 
nghiệp 

21.  
Quyết 
ñịnh 

Quy trình phối hợp xử lý những 
trường hợp khiếu nại ñông người. 

Văn phòng 
Tiếp công 

dân TP 

 
ðã ban 
hành 

12.000 

 

Văn phòng 
Tiếp công 

dân TP 

22.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về chính sách bảo vệ người 
phát hiện và tố cáo tổ chức, cá nhân 
có hành vi tham nhũng; chính sách 
ñối với người tự giác, thành khẩn 
khai báo và khắc phục hậu quả do 
hành vi tham nhũng gây ra. 

Thanh tra 
thành phố 

- Sở Nội vụ 

- Công an thành phố 
Quý III 17.500  

23.  
Quyết 
ñịnh 

Thành lập quỹ khen thưởng trong 
việc phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. 

Thanh tra 
thành phố 

- Sở Nội vụ 

- Ban Thi ñua - Khen 
thưởng thành phố 

Quý IV 8.100 
Thanh tra 
thành phố 

24.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về tổ chức bộ máy và thu 
chi tài chính của Văn phòng ðăng ký 
quyền sử dụng ñất quận, huyện. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Sở Tài chính 

- Sở Nội vụ 
Quý IV 10.500 

UBND 
quận 12 
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25.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh ñiều kiện tách thửa ñất 
nông nghiệp, ñất ở, ñất chuyên dùng. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Sở Xây dựng 

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc 
Quý IV 21.100 

UBND 
Quận 12 

26.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế về dịch vụ thu gom chất thải 
rắn sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố. 
(Thay thế Quy chế về dịch vụ thu 
gom chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa 
bàn thành phố ban hành theo Quyết 
ñịnh số 5424/1998/Qð-UB-QLðT 
ngày 15/10/1998). 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Sở Tư pháp, Cục Thuế 
thành phố, Liên minh 
Hợp tác xã, Quỹ ðầu tư 
phát triển thành phố 

Quý III 10.500 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

27.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Các sở, ngành, quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

28.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế phân loại chất thải rắn công 
nghiệp và chất thải nguy hại. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Các sở, ngành, quận, 
huyện liên quan. 

Quý IV 10.500 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

29.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế khuyến khích hoạt ñộng tái 
sử dụng - tái chế các loại chất thải và 
phế liệu. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Sở Khoa học và Công 
nghệ 
- Sở Tài chính 

Quý IV 21.100 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

30.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế khuyến khích xã hội hóa 
hoạt ñộng cung ứng dịch vụ vệ sinh 
ñô thị. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Sở Tài chính; Sở Kế 
hoạch và ðầu tư; Viện 
Kinh tế; Ban ðổi mới 
Quản lý doanh nghiệp; 
Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 

Quý IV 21.100 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 
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31.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng ño 
ñạc bản ñồ trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Sở Tư pháp; Cục ðo 
ñạc và Bản ñồ (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) 

Quý IV 10.500 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

32.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh tạm thời quản lý Nhà nước 
về hoạt ñộng khí tượng thủy văn trên 
ñịa bàn thành phố. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

33.  
Quyết 
ñịnh 

Thu thuế tài nguyên nước. 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

- Sở Tài chính Quý III 10.500 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

34.  
Quyết 
ñịnh 

Thu phí thẩm ñịnh hồ sơ, lệ phí cấp 
phép thăm dò, khai thác sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước và hành nghề khoan nước dưới 
ñất 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Sở Tài chính 
ðã ban 
hành 

10.500 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

35.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh tuyến thu gom, vận chuyển 
chất thải nguy hại trên ñịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Ban Quản lý các Khu 
Chế xuất và Công nghiệp, 
Sở Giao thông - Công 
chính, Công an thành phố 

ðã ban 
hành 

21.100 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

36.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về thu phí và quản lý phí 
chất thải rắn của thành phố. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 21.100 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

37.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh việc cho phép sử dụng tạm 
thời một phần lòng, lề ñường và lệ 
phí sử dụng. 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 

- Sở Tài chính 

- UBND các quận, huyện 
Quý IV 21.100 

UBND 
Quận 1 
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38.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về tiêu chuẩn kỹ thuật vật 
tư, thiết bị sử dụng trong thiết kế các 
công trình chiếu sáng ñô thị trên ñịa 
bàn thành phố. 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 

- Sở Tư pháp 

- Sở Xây dựng 
Quý III 10.500 

Sở Giao 
thông - 
Công 
chính 

39.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về: 

- Bộ ñơn giá duy trì hệ thống chiếu 
sáng công cộng 

- Bộ ñịnh mức dự toán lắp ñặt và duy 
trì hệ thống tín hiệu ñèn giao thông. 

- Bộ ñịnh mức dự toán lắp ñặt và duy 
trì hệ thống camera và bảng thông tin 
quang báo ñiện tử. 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 

- Sở Tư pháp 

- Sở Xây dựng 

- Sở Tài chính 

ðã ban 
hành 

10.500 

Sở Giao 
thông - 
Công 
chính 

40.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh tổ chức quản lý hoạt ñộng 
vận tải hành khách công cộng bằng 
xe buýt. 

(Thay thế Quyết ñịnh số 321/2003/Qð-
UB ngày 30/12/2003 và Quyết ñịnh số 
49/2005/Qð-UB ngày 28/3/2005 của 
Ủy ban nhân dân thành phố). 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 

- Sở Tư pháp 

- Công an Thành phố 

- Tổng Công ty Cơ khí 
GTVT Sài Gòn 

Quý IV 10.500 

Sở Giao 
thông - 
Công 
chính 

41.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về quản lý công viên và cây 
xanh ñô thị. 

(Thay thế Quyết ñịnh số 
199/2004/Qð-UB ngày 18/8/2004 của 
Ủy ban nhân dân thành phố). 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 
- Sở Tư pháp Quý IV 10.500 

Sở Giao 
thông - 
Công 
chính 
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42.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về ñào ñường và tái lập mặt 
ñường khi xây lắp các công trình hạ 
tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố. 
(Thay thế Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-
UB ngày 09/12/2002, Quyết ñịnh số 
60/2004/Qð-UB ngày 17/3/2004, Quyết 
ñịnh số 47/2005/Qð-UB ngày 24/3/2005 
của Ủy ban nhân dân thành phố). 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 
 

- Sở Tư pháp 
- Sở Tài chính 

ðã ban 
hành 

10.500 

Sở Giao 
thông - 
Công 
chính 

43.  
Quyết 
ñịnh 

Sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 
319/2003/Qð-UB ngày 26/12/2003 
của Ủy ban nhân dân thành phố về 
ban hành quy ñịnh về quản lý việc 
san lấp và xây dựng công trình trên 
sông, kênh, rạch, ñầm, hồ công cộng 
thuộc ñịa bàn thành phố. 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 

- Khu QLGTðT số 1, 2, 
3, 4; Công ty Thoát nước 
ðô thị; Phòng Quản lý 
GT; Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

Quý IV 14.600 

Sở Giao 
thông - 
Công 
chính 

44.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về tăng cường quản lý trật 
tự an toàn giao thông ñối với hoạt 
ñộng của bến khách ngang sông, kênh, 
rạch trên ñịa bàn thành phố. 
(Thay thế Chỉ thị số 04/2005/CT-UB 
ngày 31/01/2005 của Ủy ban nhân 
dân thành phố) 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 

- Thanh tra Sở; Khu 
ðường sông; Cảng vụ 
ðường thủy nội ñịa; các 
sở, ngành có liên quan. 

Quý IV 10.500 

Sở Giao 
thông - 
Công 
chính 

45.  Chỉ thị 
Về quy ñịnh nguồn tài chính và quản 
lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản 
lý, bảo trì ñường thủy nội ñịa. 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 
 

ðã ban 
hành 

8.100 

Sở Giao 
thông - 
Công 
chính 
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46.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế thực hiện quảng cáo trên xe 
buýt. 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 

- Sở Tài chính; Sở Văn hóa 
và Thông tin; Trung tâm 
Quản lý ñiều hành Vận tải 
hành khách công cộng 

Quý IV 10.500 
Sở Giao 
thông - 

Công chính 

47.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế tổ chức, hoạt ñộng của Khu 
ðường sông. 

Sở Giao 
thông - Công 

chính 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 
Sở Giao 
thông - 

Công chính 

48.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về lộ giới và quản lý ñường 
hẻm trong các khu dân cư hiện hữu. 

Sở Quy 
hoạch - Kiến 

trúc 
- UBND quận, huyện 

ðã ban 
hành 

21.100 
 

Sở Quy 
hoạch - 

Kiến trúc 

49.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về việc xây dựng trên các 
trục ñường (theo thiết kế ñô thị). 

Sở Quy 
hoạch - Kiến 

trúc 

- Sở Xây dựng 
- UBND quận, huyện 

Quý III 21.100 
Sở Quy 
hoạch - 

Kiến trúc 

50.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về việc áp dụng các chỉ tiêu 
quy hoạch xây dựng ñối với khu dân 
dụng tại thành phố. 

Sở Quy 
hoạch - Kiến 

trúc 

- Sở Xây dựng 
- UBND quận, huyện 

Quý IV 10.500 
Sở Quy 
hoạch - 

Kiến trúc 

51.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về việc áp dụng các chỉ tiêu 
quy hoạch xây dựng ñối với các khu 
ñô thị mới tại thành phố. 

Sở Quy 
hoạch - Kiến 

trúc 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 
Sở Quy 
hoạch - 

Kiến trúc 

52.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh quản lý dự án, hoạt ñộng và 
hạng mục Công nghệ thông tin - viễn 
thông. 

Sở Bưu 
chính, Viễn 

thông 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư 
- Sở Tài chính 

Quý III 21.100 
Sở Bưu 
chính, 

Viễn thông 

53.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về an toàn, an ninh thông 
tin trong các hệ thống thông tin tại cơ 
quan quản lý Nhà nước. 

Sở Bưu 
chính, Viễn 

thông 

- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý IV 14.600 
Sở Bưu 
chính, 

Viễn thông 
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54.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về trình tự thủ tục ñăng ký 
quyền sở hữu công trình xây dựng. 

Sở Xây dựng 
- Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc 

Quý IV 14.600 
UBND 
Quận 7 

55.  Chỉ thị 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 
1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 
27/7/2006 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà 
ở thuộc sở hữu tư nhân ñược xác lập 
trước ngày 01/7/1991 có người Việt 
Nam ở nước ngoài tham gia. 

Sở Xây dựng 
- Sở Tư pháp 

- Sở Tài chính 
Quý III 8.700 

Sở Xây 
dựng 

56.  
Quyết 
ñịnh 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
04/2006/Qð-UBND ngày 17/01/2006 
của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy ñịnh về cấp giấy phép xây 
dựng và quản lý xây dựng theo giấy 
phép trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Xây dựng - Sở Tư pháp Quý III 17.500 
Sở Xây 
dựng 

57.  
Quyết 
ñịnh 

Giá xây dựng nhà xưởng, vật kiến 
trúc phục vụ công tác tính lệ phí 
trước bạ trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Xây dựng 

- Sở Tài chính; Sở Giao 
thông - Công chính; Sở 
Công nghiệp; Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Sở Lao 
ñộng-TB và XH, Sở Tư 
pháp; Cục Thuế thành 
phố. 

Quý III 16.000 
Sở Xây 
dựng 

58.  
Quyết 
ñịnh 

Bộ ñơn giá sửa chữa trên ñịa bàn 
thành phố. 

Sở Xây dựng 
- Sở Tài chính; Sở Lð-
TB và XH; Sở Tư pháp 

Quý IV 17.500 
Sở Xây 
dựng 
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59.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế khuyến khích ñầu tư xây 
dựng nhà lưu trú, nhà ở cho công 
nhân, người lao ñộng thuê ñể ở trên 
ñịa bàn thành phố. 

Sở Xây dựng 

- Sở Tư pháp; Sở Tài 
nguyên và Môi trường; 
Sở Kế hoạch và ðầu tư; 
Viện Kinh tế. 

Quý IV 21.100 
Sở Xây 
dựng 

60.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về quản lý hệ thống công 
trình kỹ thuật của các dự án ñầu tư 
xây dựng khu nhà ở, khu dân cư trên 
ñịa bàn thành phố. 

Sở Xây dựng 
- Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc; Sở Giao thông - 
Công chính. 

Quý III 10.500 
Sở Xây 
dựng 

61.  
Nghị 
quyết  

HðND 
Phí xây dựng trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Xây dựng 
 

- Sở Tài chính 
- Sở Tư pháp 

Quý III 8.700 
Sở Xây 
dựng 

62.  
Quyết 
ñịnh 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 
khu tái ñịnh cư trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Xây dựng - UBND các quận, huyện Quý IV 10.500 
Sở Xây 
dựng 

63.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh cơ chế quản lý tài chính ñối 
với ñầu tư quỹ nhà tái ñịnh cư. 

Sở Tài chính 
- Sở Xây dựng, Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 

Quý III 10.500 
Sở Tài 
chính 

64.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh ban hành quy chế tổ chức 
bán ñấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu 
sung quỹ Nhà nước, tài sản xác lập 
quyền sở hữu Nhà nước và tài sản kê 
biên phát mãi. 

Sở Tài chính 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 
Sở Tài 
chính 

65.  
Quyết 
ñịnh 

Về việc ban hành Bảng giá ñất trên 
ñịa bàn thành phố. 

Sở Tài chính 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý IV 21.100 
Sở Tài 
chính 

66.  Chỉ thị 
Tiếp tục ñẩy nhanh việc xử lý sắp xếp 
nhà ñất thuộc sở hữu Nhà nước trên 
ñịa bàn thành phố. 

Sở Tài chính 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý IV 8.100 
Sở Tài 
chính 
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67.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế quản lý Nhà nước về hoạt 
ñộng ñiện lực và sử dụng ñiện. 

Sở Công 
nghiệp 

Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 
Sở Công 
nghiệp 

68.  
Quyết 
ñịnh 

Quy chế quản lý các cụm công 
nghiệp trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Công 
nghiệp 

- Ban Quản lý các KCX-
KCN;  Sở Nội vụ;  Sở Tư 
pháp. 

Quý III 21.100 
Sở Công 
nghiệp 

69.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về hành nghề hàn (ñiện, gió 
ñá) cho các cá nhân hành nghề trên 
ñịa bàn thành phố. 

Sở Công 
nghiệp 

- Sở Lð-TB và XH;  Sở 
Cảnh sát Phòng cháy và 
Chữa cháy; Sở Tư pháp. 

Quý III 15.000 
Sở Công 
nghiệp 

70.  
Quyết 
ñịnh 

Phân cấp về tổ chức bộ máy Nhà nước 
(bao gồm cơ quan chuyên môn, tổ chức 
hành chính ñặc thù, ñơn vị sự nghiệp). 

Sở Nội vụ 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 Sở Nội vụ 

71.  
Quyết 
ñịnh 

Phân cấp về tuyển dụng cán bộ, công 
chức, viên chức (tổ chức thi tuyển, xét 
tuyển; thẩm quyền ra quyết ñịnh tuyển 
dụng, ký hợp ñồng làm việc; thẩm 
quyền bổ nhiệm ngạch, xếp lương). 

Sở Nội vụ 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 Sở Nội vụ 

72.  
Quyết 
ñịnh 

Phân cấp về sử dụng, quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức (thẩm quyền ñiều 
ñộng, luân chuyển, bổ nhiệm; thẩm 
quyền thi hành kỷ luật). 

Sở Nội vụ 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 Sở Nội vụ 

73.  
Quyết 
ñịnh 

Phân cấp về thực hiện các chế ñộ, 
chính sách ñối với cán bộ, công chức, 
viên chức (thẩm quyền ký quyết ñịnh 
nâng bậc lương, giải quyết chế ñộ 
nghỉ hưu, thôi việc). 

Sở Nội vụ 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 Sở Nội vụ 
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74.  
Quyết 
ñịnh 

Phân cấp về quản lý hội quần chúng. Sở Nội vụ 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý IV 10.500 Sở Nội vụ 

75.  Chỉ thị 
Triển khai thực hiện Luật Luật sư tại 
thành phố. 

Sở Tư pháp 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 8.100 
Sở Tư 
pháp 

76.  
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về triển khai thực hiện Luật 
Công chứng tại thành phố. 

Sở Tư pháp 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 10.500 
Sở Tư 
pháp 

77.  
Quyết 
ñịnh 

Quyết ñịnh về thẩm quyền ñịa hạt 
công chứng, chứng thực bất ñộng sản 
trên ñịa bàn TP.HCM. 

Sở Tư pháp 
 

ðã ban 
hành 

10.500 
Sở Tư 
pháp 

78.  Chỉ thị 
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ 
ký trên ñịa bàn thành phố. 

Sở Tư pháp  Quý III 10.500 
Sở Tư 
pháp 

79.  
Quyết 
ñịnh 

Dự thảo Quyết ñịnh về ban hành Quy 
chế phối hợp bán ñấu giá tài sản là 
tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi 
phạm hành chính tại Trung tâm Dịch 
vụ bán ñấu giá tài sản tại thành phố. 

Sở Tư pháp 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý III 14.600 
Sở Tư 
pháp 

80.  
Quyết 
ñịnh 

Ban hành Quy ñịnh về công khai, 
minh bạch các thủ tục hồ sơ, quy 
trình giải quyết công việc, mẫu hóa 
các loại giấy tờ thuộc thủ tục hành 
chính tại sở - ngành, Ủy ban nhân dân 
quận - huyện, phường - xã - thị trấn 
tại thành phố. 

Sở Tư pháp 
- Các sở, ngành; quận, 
huyện liên quan. 

Quý IV 21.100 
Sở Tư 
pháp 
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81.  
Quyết 
ñịnh 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
38/2000/Qð-UB ngày 19/6/2000 của 
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 
Quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền 
sử dụng ñất ñô thị, thủ tục chuyển 
quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng 
ñất tại thành phố. 

Sở Tư pháp 
- Sở Xây dựng; Sở Tài 
nguyên và Môi trường;  
Cục Thuế thành phố 

Quý III 21.100 
Sở Tư 
pháp 

82.  
Nghị 
quyết 

HðND 

Về chế ñộ thu, nộp, sử dụng lệ phí hộ 
tịch. 

Sở Tư pháp - Sở Tài chính Quý III 14.600 
UBND 
quận 9 

83.  Chỉ thị 

Về sử dụng giấy tờ hợp lệ tạo lập nhà 
ở trong giao dịch dân sự ñối với 
những trường hợp nhà ở chưa có giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 
quyền sử dụng ñất ở ñược cấp theo 
Nghị ñịnh 60/CP ngày 05 tháng 7 
năm 1994 và Luật Nhà ở. 

Sở Tư pháp - Sở Xây dựng Quý III 8.100 
Sở Tư 
pháp 

84.  
Quyết 
ñịnh 

Ban hành Quy chế quản lý và ñiều 
hành cơ sở dữ liệu về văn bản quy 
phạm pháp luật trên hệ thống HCM 
Cityweb. 

Văn phòng 
HðND và 
UBND. TP 

- Sở Tư pháp Quý IV 14.600 
Sở Tư 
pháp 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

CẦN SỬA ðỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI PHỤC VỤ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 3760/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

 

SỐ 
TT 
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THỨC 
VĂN 
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NỘI DUNG                            
TRÍCH YẾU VĂN BẢN 
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SOẠN 
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PHỐI HỢP 
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ñồng) 

GHI CHÚ       
(Cơ quan ñề xuất) 

1 Chỉ thị 

Về phân công trách nhiệm quản lý 
nhà nước về chất lượng hàng hóa 
(Thay thế Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 
29 tháng 8 năm 1997). 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý III 8.100 

Thực hiện theo 
Công văn số 

8643/UBND-PC 
ngày 21/11/2006 

2 
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về việc quản lý ñề tài, dự 
án, chương trình nghiên cứu khoa 
học (Thay thế Quyết ñịnh số 
124/2003/Qð-UB ngày 03 tháng 7 
năm 2003). 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý III 10.500 -nt- 

3 
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về hoạt ñộng quảng cáo 
trên ñịa bàn thành phố (Sửa ñổi, bổ 
sung Quyết ñịnh 108/2002/Qð-UB 
ngày 25 tháng 9 năm 2002). 

Sở Văn hóa và 
Thông tin 

- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý IV 10.500 -nt- 

4 
Quyết 
ñịnh 

Quy ñịnh về quản lý tổ chức và hoạt 
ñộng dịch vụ xoa bóp trên ñịa bàn 
thành phố (Sửa ñổi Quyết ñịnh 
05/2003/Qð-UB ngày 06 tháng 01 
năm 2003). 

Sở Y tế 
- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý IV 10.500 -nt- 



2
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
S

ố
 5

9
 - 1

5
 - 9

 - 2
0
0
7

SỐ 

TT 

HÌNH 
THỨC 
VĂN 
BẢN 

NỘI DUNG                            
TRÍCH YẾU VĂN BẢN 

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

SOẠN 
THẢO 

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 

TRÌNH 

KINH PHÍ 
HỖ TRỢ 

(ðvt: 1.000 
ñồng) 

GHI CHÚ        
(Cơ quan ñề xuất) 

5 
Quyết 
ñịnh 

Thay thế các Quyết ñịnh số 
15/2000/Qð-UB ngày 17 tháng 4 năm 
2000; Quyết ñịnh số 44/2000/Qð-UB 
ngày 17 tháng 7 năm 2000; Quyết ñịnh 
số 87/2003/Qð-UB ngày 20 tháng 5 
năm 2003 về Quy chế quản lý việc vay 
vốn, trả nợ vay, hỗ rợ lãi vay của các 
dự án thuộc Chương trình kích cầu 
thông qua ñầu tư của thành phố. 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý III 10.500 -nt- 

6 
Quyết 
ñịnh 

Thay thế Quyết ñịnh số 99/2005/Qð-
UB ngày 13 tháng 6 năm 2005 về 
chính sách tài chính cho việc di dời 
các cơ sở gây ô nhiễm.  

Sở Công 
nghiệp 

- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý IV 10.500 -nt- 

7 
Quyết 
ñịnh 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
02/2001/Qð-UB ngày 08 tháng 01 
năm 2001 về phân công, ủy quyền 
giải quyết một số thủ tục thuộc chức 
năng quản lý hành chính nhà nước 
ñối với DNNN và DN có vốn ñầu tư 
nước ngoài. 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý IV 10.500 -nt- 

8 
Quyết 
ñịnh 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
2841/Qð-UB ngày 28 tháng 7 năm 
2003 về giải quyết thủ tục xây dựng 
cơ bản trong khu công nghiệp, khu 
chế xuất của thành phố. 

Sở Xây dựng 
- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý IV 10.500 -nt- 
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NỘI DUNG                            
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SOẠN 
THẢO 

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 

TRÌNH 

KINH PHÍ 
HỖ TRỢ 

(ðvt: 1.000 
ñồng) 

GHI CHÚ        
(Cơ quan ñề xuất) 

9 
Quyết 
ñịnh 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
4778/Qð-UB ngày 08 tháng 9 năm 
1997 ban hành Bảng giá cho thuê 
nhà áp dụng tính thuế cho người 
nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư 
ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam. 

Cục Thuế 
thành phố 

- Các sở, ngành 
liên quan. 

Quý IV 10.500 -nt- 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 23/2007/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2007 

CHỈ THỊ  
Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

 

 

Hiện nay, các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn thành phố ñang quản lý một khối 

lượng hồ sơ, tài liệu rất lớn, trong ñó có nhiều cơ quan, ñơn vị hồ sơ lưu ñã quá tải. 

Mặc dù thời gian qua, hoạt ñộng lưu trữ ñã từng bước ñược củng cố, tài liệu lưu trữ 

ñược bảo vệ, bảo quản an toàn và ñáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khai thác sử 

dụng của các cơ quan, ñơn vị và của xã hội. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tình hình công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng 

năm, một số cơ quan, ñơn vị và cá nhân chưa nhận thức ñầy ñủ tầm quan trọng của 

công tác lưu trữ và giá trị tài liệu lưu trữ. Việc chấp hành các quy ñịnh về lập hồ sơ, 

nộp lưu vào kho lưu trữ chưa nghiêm; xây dựng, bố trí kho lưu trữ không bảo ñảm an 

toàn rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ; tiêu hủy hồ sơ tài liệu không ñúng quy ñịnh gây 

ảnh hưởng rất lớn ñến việc tra tìm phục vụ khai thác hồ sơ tài liệu tại cơ quan, ñơn vị. 

ðể khắc phục tồn tại nêu trên và ñưa công tác lưu trữ trên ñịa bàn thành phố vào 

nề nếp, ñúng pháp luật; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung chỉ ñạo thực hiện tốt các nội 

dung sau ñây: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành: 

a) Bố trí diện tích thích hợp ñể bảo quản tài liệu hiện hành theo ñúng chức năng, 

nhiệm vụ của ñơn vị. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại kho lưu trữ của 

ñơn vị. 

b) Lập ñề án giải quyết tình trạng tài liệu còn tồn ñọng trong kho lưu trữ tại các 

sở, ban, ngành chưa ñược phân loại, lập hồ sơ, xác ñịnh giá trị tài liệu, thống kê và 

lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, tra tìm tài liệu lưu trữ, trình Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện, ñảm bảo ñến năm 2010 không còn 

tồn ñọng. 
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c) Bố trí cán bộ văn thư, lưu trữ có ñủ tiêu chuẩn nghiệp vụ ñể ñảm bảo thực 

hiện tốt nhiệm vụ văn thư, lưu trữ của ñơn vị.  

d) Thực hiện nghiêm chế ñộ nộp lưu hồ sơ theo ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 

959/Qð-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ 

thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chế ñộ báo cáo, thống kê về công tác lưu trữ 

theo quy ñịnh. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện: 

a) Lập dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng, chậm nhất là ñến năm 2010 tất 

cả các quận, huyện phải có kho lưu trữ chuyên dụng. Tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy tại các kho lưu trữ hiện có của quận, huyện. 

b) Tiến hành thu thập tài liệu lưu trữ tại các phòng, ban về kho lưu trữ của quận, 

huyện ñể lưu trữ theo quy ñịnh hiện hành. Lập ñề án giải quyết tình trạng tài liệu còn 

tồn ñọng tại quận, huyện chưa ñược phân loại, lập hồ sơ xác ñịnh giá trị tài liệu, 

thống kê và lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, tra tìm tài liệu lưu trữ, ñảm 

bảo ñến năm 2010 không còn tồn ñọng. 

c) Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn bố trí diện tích tối 

thiểu 20m2 ñể làm kho lưu trữ tài liệu, trang bị ñầy ñủ các phương tiện ñể phục vụ 

công tác lưu trữ theo quy ñịnh. 

d) Chấp hành nghiêm chỉnh chế ñộ báo cáo, thống kê về công tác văn thư, lưu 

trữ theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 13/2005/Qð-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chế ñộ báo cáo thống kê cơ sở công tác 

văn thư, lưu trữ. 

3. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố: 

a) Thường xuyên kiểm tra hệ thống trang thiết bị báo cháy tự ñộng; có kế hoạch 

lắp ñặt hệ thống chữa cháy tự ñộng tại kho lưu trữ của Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Khẩn trương lập dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng trình Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt ñể triển khai xây dựng. 

c) Tăng cường công tác kiểm tra, lập ñề án giải quyết tình trạng tồn ñọng tài liệu 

trong kho lưu trữ tại các sở, ban, ngành, quận, huyện chưa ñược phân loại, lập hồ sơ 

lưu trữ, ñảm bảo ñến năm 2010 không còn tình trạng tồn ñọng. 

d) Lập kế hoạch hàng năm hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các 



26 CÔNG BÁO Số 59 - 15 - 9 - 2007

sở, ban, ngành, quận, huyện; tập trung kiểm tra việc lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ 

vào kho lưu trữ theo tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 

của Thủ tướng Chính phủ; áp dụng hình thức kiểm tra chéo thi ñua về công tác văn 

thư, lưu trữ giữa các ñơn vị. 

4. Giao cho Sở Tài chính xem xét bố trí ñủ kinh phí trong dự toán ngân sách 

hàng năm cho các sở, ban, ngành, quận, huyện ñể tổ chức thực hiện tốt các quy ñịnh 

về công tác lưu trữ. 

5. Giao Sở Nội vụ phối hợp Trung tâm Lưu trữ thành phố, Trường Cán bộ thành 

phố tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác lưu trữ cho cán bộ các sở - 

ngành, quận - huyện.  

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tổng 

Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị này.  

Giao Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, 

hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, hàng năm có báo cáo kết quả cho 

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 116/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc sửa ñổi khoản 2 ðiều 3 Quy chế về xét cho phép sử dụng  

thẻ ñi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh  

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 108/2007/Qð-UBND 

 ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân 

APEC; 

Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công 

an về hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân APEC 

theo Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 108/2007/Qð-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ ñi lại của 

doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 5105/SKHðT-

HTXT ngày 23 tháng 8 năm 2007, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Sửa ñổi khoản 2 ðiều 3 của Quy chế về xét cho sử dụng thẻ ñi lại của 

doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

108/2007/Qð-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, 

như sau: 
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“Doanh nhân ñang làm việc tại các doanh nghiệp ñược quy ñịnh tại ðiều 2 của 

Quy chế này có các hoạt ñộng hợp tác kinh doanh, thương mại, ñầu tư và dịch vụ với 

các ñối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia ABTC ñược thể hiện thông qua 

các hợp ñồng kinh tế, thương mại, các dự án ñầu tư và các hợp ñồng dịch vụ cụ thể”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu 

tư, Giám ñốc Sở Ngoại vụ, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, 

Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 

phường, xã, doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, các ñơn vị 

ngoài quốc doanh khác, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 24/2007/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2007 

CHỈ THỊ 
Về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc ñộ tăng giá thị trường  

trong những tháng cuối năm 2007 và ñầu năm 2008 

 

 

Triển khai Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc ñộ tăng giá thị trường; ngày 06 

tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính ñã có Công ñiện khẩn số 04/BTC-QLG 

và Công văn số 10491/BTC-QLG ngày 07 tháng 8 năm 2007 về việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg; 

ðể kiềm chế tốc ñộ tăng giá thị trường, bình ổn giá thị trường trên ñịa bàn thành 

phố, phấn ñấu cùng cả nước kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn tốc ñộ tăng 

trưởng kinh tế góp phần ổn ñịnh kinh tế và ñời sống nhân dân, Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ ñạo các ngành, các cấp phải quán triệt công tác kiểm tra giá, bình ổn giá, coi 

ñây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của những tháng cuối năm 

2007 và ñầu năm 2008, cần tập trung thực hiện tốt các công việc chủ yếu sau ñây: 

1. Sở Thương mại:  

- Tổ chức rà soát, kiểm tra ñánh giá khả năng cân ñối cung - cầu hàng hóa, dịch 

vụ trên ñịa bàn, trước hết là lương thực, thực phẩm và các hàng hóa dịch vụ thiết yếu 

khác, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ñể có biện pháp cụ thể ñảm bảo ñủ lượng 

hàng hóa ñáp ứng nhu cầu (kể cả việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế ñẩy mạnh nhập khẩu ñối với các loại thực phẩm và 

hàng tiêu dùng thiết yếu còn thiếu), không ñược ñể xảy ra mất cân ñối cung cầu gây 

ñột biến giá cả. 

- Thành lập ngay ñoàn kiểm tra liên ngành Thương mại, Tài chính, Quản lý thị 

trường, Thuế, Hải quan, Công an, Sở Khoa học - Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn - 

ðo lường - Chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giao 

thông - Công chính… tổ chức kiểm soát hoạt ñộng của thị trường, phát hiện và xử lý 

nghiêm, kịp thời theo quy ñịnh của pháp luật ñối với các hiện tượng ñộc quyền, liên 
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minh ñộc quyền cạnh tranh không ñúng pháp luật về giá, lợi dụng chủ trương ñiều 

chỉnh giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến ñộng của thị trường, tình hình thiên tai, 

dịch bệnh ñể tăng giá bất hợp lý, ñầu cơ găm hàng ñẩy giá lên cao, kinh doanh hàng 

cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ñảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, hàng trốn lậu thuế… làm phương hại ñến lợi ích của người 

tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước. 

- Tổ chức tốt tháng bán hàng khuyến mãi năm 2007 ñể kích cầu tiêu dùng và 

phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9. 

2. Sở Tài chính: 

Phối hợp, tham gia ñoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường do Sở Thương mại chủ 

trì, kết hợp với kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nhà nước về giá; bán hàng hóa dịch 

vụ theo ñúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy ñịnh; kiểm tra việc thực hiện kiểm 

tra niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết tại các quận - huyện; việc kê khai giá, 

ñăng ký giá ñối với loại hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai ñăng ký giá; 

phát hiện và xử lý kịp thời theo quy ñịnh của Pháp lệnh Giá và các quy ñịnh của pháp 

luật có liên quan ñối với các hành vi vi phạm như: quyết ñịnh giá sai thẩm quyền, quy 

ñịnh mức giá không tuân thủ quy trình, hạch toán vào giá các chi phí không ñúng, 

không hợp lý, hợp lệ; lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường, liên kết giá bất hợp lý. 

3. Sở Công nghiệp: 

Có kế hoạch hỗ trợ mở rộng các khu vực sản xuất, ñầu tư chiều sâu, hiện ñại hóa, 

tái cấu trúc hoạt ñộng của từng cơ sở sản xuất ñể giảm giá thành và giá bán sản phẩm. 

4. Sở Xây dựng: 

Phối hợp Sở Tài chính có biện pháp quản lý giá và nguồn cung cấp nguyên vật 

liệu xây dựng ñể xây dựng Bảng Thông báo giá Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 

trên ñịa bàn thành phố phù hợp với thực tế.  

5. Sở Y tế: 

Có kế hoạch tổ chức kiểm tra giá thuốc phòng và chữa bệnh, không ñể giá thuộc 

tăng cao bất hợp lý. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Chỉ ñạo Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện mọi biện pháp ñể 

khoanh vùng và dập tắt các ổ dịch heo tai xanh, dịch cúm gia cầm; kiểm tra dư lượng 

thuốc trừ sâu trên rau và thủy sản trên ñịa bàn. 
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7. Viện Kinh tế: 

Phân tích ñánh giá tác ñộng của thị trường và ñề xuất chính sách chiến lược kềm 

giữ giá, không ñể tăng ñột biến giá trên ñịa bàn. 

8. Cục Thuế thành phố: 

- Tổ chức triển khai các giải pháp về thuế theo quyết ñịnh của Bộ Tài chính. 

- Cử cán bộ có thẩm quyền tham gia ñoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường theo ñề 

nghị của Sở Thương mại ñể xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý. 

9. Cục Hải quan thành phố: 

- Phối hợp với Bộ ñội Biên phòng tổ chức kiểm soát chống buôn lậu, chống gian 

lận thương mại, gian lận qua giá. Tổ chức thông quan ngay trong ngày ñối với các 

loại thực phẩm và hàng thiết yếu nhập khẩu.  

- Cử cán bộ có thẩm quyền tham gia ñoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường theo ñề 

nghị của Sở Thương mại ñể xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý. 

10. Kho bạc Nhà nước: 

Phối hợp với các sở, ban, ngành ñẩy mạnh tiến ñộ giải ngân, hoàn chỉnh các thủ 

tục thanh toán và thanh toán kịp thời cho các công trình ñầu tư xây dựng cơ bản. 

Tăng cường kiểm soát chi, ñồng thời chủ ñộng phối hợp với Sở Tài chính triển khai 

các biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành các quy ñịnh và các biện pháp tăng cường 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng và chi tiêu ngân sách nhà nước. 

11. Các sở, ban, ngành quản lý nhà nước về hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trực 

tiếp cùng các doanh nghiệp rà soát chi phí sản xuất và giá thành các hàng hóa dịch vụ 

thiết yếu trên ñịa bàn (nhất là thực phẩm, dịch vụ vận chuyển công cộng...), loại bỏ 

các chi phí không hợp lý, hợp lệ góp phần khắc phục khó khăn do giá ñầu vào tăng, 

kiềm chế tăng giá ñầu ra, góp phần bình ổn thị trường. Kiểm soát chặt chẽ việc hạch 

toán và quy ñịnh giá những hàng hóa, dịch vụ ñược sản xuất theo ñặt hàng của Nhà 

nước, giá sản phẩm, dịch vụ công ích ñược sản xuất theo ñặt hàng, giao kế hoạch của 

Nhà nước thuộc ngân sách ñịa phương không qua ñấu thầu, ñấu giá. Từ nay ñến hết 

năm 2007, tạm thời giữ bình ổn ñối với một số loại hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm 

quyền ñịnh giá của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở phấn ñấu tăng năng suất, 

tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi phí sản xuất và lưu thông như: cước vận chuyển 

hành khách bằng xe buýt, giá nước sạch... 

12. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, 

Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố, Giám ñốc các doanh nghiệp nhà nước: 
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Chỉ ñạo các doanh nghiệp thành viên kiểm soát các yếu tố hình thành giá, không 

ñể tăng giá bất hợp lý; có kế hoạch huy ñộng sản xuất, dự trữ và ñiều phối hàng hóa, 

ñảm bảo cung cầu cho người tiêu dùng, không ñược ghìm hàng ñể tăng giá; tổ chức 

bán hàng lưu ñộng phục vụ nhân dân ở các xã vùng sâu, nông thôn ngoại thành, phục 

vụ công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

13. Giám ñốc Công ty Quản lý và Kinh doanh các chợ ñầu mối Bình ðiền, Thủ 

ðức và Hóc Môn: 

Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm và giá 

cả tại các khu vực chợ, không ñể xảy ra tăng ñột biến về giá và ñảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

14. Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

- Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết hàng lương 

thực, thực phẩm thiết yếu tại các chợ, nơi mua bán tập trung và các dịch vụ trên ñịa 

bàn; báo cáo kịp thời các biến ñộng giá và ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các 

giải pháp nhằm ổn ñịnh thị trường.  

- Chỉ ñạo Công ty Công ích tại ñịa bàn kiểm soát chặt chẽ việc hạch toán và quy 

ñịnh giá những hàng hóa, dịch vụ ñược sản xuất theo kế hoạch của Nhà nước không 

qua ñấu thầu, ñấu giá ñể tiết kiệm nguồn ngân sách Nhà nước.  

15. Sở Văn hóa và Thông tin, các cơ quan thông tin ñại chúng tại thành phố tổ 

chức tuyên truyền hỗ trợ công tác bình ổn giá trên ñịa bàn tạo sự ñồng thuận của dư 

luận xã hội ñối với công tác quản lý ñiều hành giá cả của Nhà nước. 

16. Các sở, ban, ngành báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này cho Ủy ban nhân 

dân thành phố và Sở Tài chính vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Sở Tài chính tổng hợp, 

báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo ñịnh kỳ vào ngày 15 và ngày 30 hàng 

tháng. 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Hồng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 117/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước dự án ñầu tư  

sân Golf 36 lỗ có diện tích 250ha của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng  

tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Ban Quản lý ñầu tư và xây dựng  

Khu ñô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính 

phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính 

phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 751/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Quản lý ñầu tư và xây dựng Khu ñô thị mới Nam thành 

phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 96/2006/Qð-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý 

ñầu tư và xây dựng Khu ñô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 551/TTr-SNV ngày 06 

tháng 8 năm 2007, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước dự án ñầu tư sân 
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Golf 36 lỗ có diện tích 250ha của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng tại xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè cho Ban Quản lý ñầu tư và xây dựng Khu ñô thị mới Nam thành 

phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý khu Nam).  

ðiều 2. Trưởng Ban Quản lý khu Nam tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

quản lý dự án ñầu tư ñược bổ sung theo ñúng quy ñịnh tại ðiều 3 của Quyết ñịnh số 

751/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban 

Quản lý ñầu tư và xây dựng Khu ñô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 3. Trưởng Ban Quản lý khu Nam có trách nhiệm chỉnh sửa Quy chế tổ 

chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý khu Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới 

ñược bổ sung, thông qua Sở Nội vụ thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, duyệt ký ban hành. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.  

ðiều 5. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý khu Nam, Thủ trưởng các Sở có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

          
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 118/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển 

 nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật ñể bố trí tái ñịnh cư khi  

Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất và Nghị ñịnh số 

123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp 

xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 101/2005/Nð-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính 

phủ về thẩm ñịnh giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất 

ñai và Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công 

ty cổ phần; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 
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hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

Căn cứ Nghị quyết số 57/2006/NQ-HðND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi 

ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 8155/TTr-STC-BVG 

ngày 10 tháng 8 năm 2007 và Sở Tư pháp tại Công văn số 1642/STP-VB ngày 11 

tháng 6 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Quyết ñịnh này quy ñịnh về phương thức mua, bán căn hộ chung cư 

hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật ñể bố trí tái ñịnh cư 

khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố ñối với các dự án ñược xác ñịnh giá 

ñất ñể tính bồi thường theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ 

và Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 

2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất. 

ðiều 2. Phương thức xác ñịnh giá mua căn hộ chung cư hoàn chỉnh và giá 

nhận chuyển nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật  

Giá mua căn hộ chung cư và giá nhận chuyển nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ 

thuật ñược xác ñịnh theo giá thị trường trong ñiều kiện giao dịch bình thường theo 

phương pháp so sánh ñược quy ñịnh tại Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 

3 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 101/2005/Nð-CP 

ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm ñịnh giá tại thời ñiểm ký hợp ñồng 

mua, bán giữa Ủy ban nhân dân các quận - huyện (bên mua) với những tổ chức có 

nhà, ñất cần bán hoặc chuyển nhượng (bên bán), cụ thể: 

Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm ñịnh giá dựa trên cơ sở phân tích 

mức giá của các tài sản tương tự với tài sản cần thẩm ñịnh giá ñã giao dịch thành 

công hoặc ñang mua, bán hoặc chuyển nhượng trên thị trường vào thời ñiểm thẩm 

ñịnh giá hoặc gần với thời ñiểm thẩm ñịnh giá ñể ước tính giá trị thị trường của tài 

sản cần thẩm ñịnh giá. 

ðiều 3. Về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện 
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1. Chịu trách nhiệm trong việc mua căn hộ chung cư hoàn chỉnh, nhận chuyển 

nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật, cụ thể: 

a) Phải dự báo ñược nhu cầu tái ñịnh cư bằng nền ñất hoặc căn hộ chung cư cụ 

thể của các hộ dân khi Nhà nước thu hồi ñất trong từng dự án (tổ chức ñăng ký tái 

ñịnh cư từ giai ñoạn khảo sát, ñiều tra hiện trạng và các hộ ñăng ký tái ñịnh cư không 

ñược nhận tiền bồi thường về nhà và ñất khi tổ chức chi trả nếu tái ñịnh cư bằng căn 

hộ hoặc không ñược nhận tiền bồi thường về ñất nếu tái ñịnh cư bằng nền ñất), nhằm 

tránh tình trạng thiếu hoặc thừa nguồn quỹ nhà ñất, thiếu vốn phục vụ tái ñịnh cư khi 

triển khai dự án; 

b) Nguồn căn hộ, nền ñất nhận chuyển nhượng phải là căn hộ chung cư ñã hoàn 

chỉnh và nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật (khi bố trí người dân vào ở ngay hoặc xây 

dựng nhà ngay) và các dự án xây dựng khu nhà ở này phải ñảm bảo hoàn chỉnh thủ 

tục pháp lý về quy hoạch, sử dụng ñất, ñầu tư xây dựng và chất lượng công trình theo 

quy ñịnh. Quyết ñịnh thành phần hồ sơ cần thiết phải có khi mua; 

c) Do giá ñất ñể tính bồi thường ñã ñược xác ñịnh phù hợp với giá chuyển 

nhượng quyền sử dụng ñất ở thực tế trên thị trường trong ñiều kiện bình thường theo 

Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Thông 

tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính thì giá mua, giá 

bán căn hộ chung cư, giá nhận chuyển nhượng và giá chuyển nhượng nền ñất phục vụ 

tái ñịnh cư cũng ñược xác ñịnh phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị 

trường, vì vậy chủ ñầu tư dự án bồi thường không phải bù chênh lệch giá khi giải 

quyết bố trí tái ñịnh cư và không áp dụng khoản hỗ trợ thêm trên giá trị bồi thường, 

hỗ trợ về ñất ở ñể tự lo nơi ở mới; 

d) Nguồn kinh phí ñể mua căn hộ chung cư hoặc nhận chuyển nhượng nền ñất ở 

phục vụ tái ñịnh cư ñược sử dụng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

của dự án. Căn cứ kế hoạch năm ñược giao và dự án ñầu tư ñược duyệt, chủ ñầu tư 

dự án bồi thường có trách nhiệm lập thủ tục tạm ứng từ nguồn kinh phí bồi thường 

của dự án ñể thực hiện hợp ñồng mua căn hộ chung cư hoặc nhận chuyển nhượng nền 

ñất ở theo ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

ðối với những trường hợp cần có quỹ nhà ở, ñất ở ñể bố trí tái ñịnh cư cho các 

hộ dân ngay hoặc phải có quỹ nhà ở, ñất ở ñể công bố cho các hộ dân nhưng chưa có 

nguồn kinh phí ñể thực hiện thì Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp với chủ ñầu 

tư dự án bồi thường lập dự toán cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận 

cho tạm ứng từ ngân sách thành phố ñể thực hiện mua quỹ nhà ở, ñất ở và sẽ thu hồi 

hoàn trả ngân sách thành phố khi thu ñược tiền bán nhà ở, ñất ở tái ñịnh cư; 
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ñ) Thông báo chào mua công khai nhu cầu về quỹ nhà, ñất tái ñịnh cư và thời 
gian thực hiện việc mua, chuyển nhượng trên 03 tờ báo ngày của thành phố trong 3 số 
báo liên tục. Chi phí này ñược tính vào kinh phí bồi thường của dự án.  

2. Chịu trách nhiệm phê duyệt giá mua căn hộ chung cư hoặc giá nhận chuyển 
nhượng nền ñất ở phục vụ tái ñịnh cư các dự án trên ñịa bàn, căn cứ nguyên tắc, 
phương pháp xác ñịnh giá theo cơ chế thị trường, theo quy ñịnh hiện hành của Nhà 
nước và phê duyệt giá bán căn hộ chung cư hoặc giá chuyển nhượng nền ñất ở cho 
các ñối tượng tái ñịnh cư phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường 
(không có yếu tố kinh doanh trên giá mua hoặc giá nhận chuyển nhượng). 

3. Giao cho ñơn vị có chức năng thuộc quận - huyện ký hợp ñồng mua căn hộ 
chung cư hoàn chỉnh hoặc nhận chuyển nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật ñể 
bố trí tái ñịnh cư cho các hộ dân.  

4. Phối hợp với bên bán lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng ñất ở cho các hộ dân theo quy ñịnh. 

ðiều 4. Quy trình giải quyết hồ sơ mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh 
hoặc chuyển nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật 

1. Sau khi nhận ñủ các hồ sơ theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 3 Quyết 
ñịnh này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện giao cho ñơn vị có chức năng thuộc 
quận - huyện xác ñịnh giá mua căn hộ chung cư, giá nhận chuyển nhượng nền ñất ở 
ñã có hạ tầng kỹ thuật hoặc ký hợp ñồng thuê các tổ chức tư vấn có chức năng thẩm 
ñịnh giá ñể xác ñịnh giá, thời gian thực hiện không quá mười lăm (15) ngày làm việc. 

2. Trong quá trình xác ñịnh, Ủy ban nhân dân quận - huyện ñược tham khảo 
hoặc sử dụng kết quả của tổ chức tư vấn thẩm ñịnh giá ñể xác ñịnh giá mua căn hộ 
chung cư hoặc giá nhận chuyển nhượng nền ñất ở ñể xem xét, phê duyệt giá mua 
hoặc giá nhận chuyển nhượng.  

Kinh phí thực hiện công việc nêu trên (nếu có) ñược sử dụng từ kinh phí phục 
vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án (2%); mức chi cụ thể do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét, quyết ñịnh. 

3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cung cấp “Mẫu” hợp ñồng mua, bán, chuyển 
nhượng phù hợp với quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 5. Trách nhiệm của chủ ñầu tư dự án bồi thường  

1. ðảm bảo kinh phí kịp thời ñầy ñủ, ñể Ủy ban nhân dân quận - huyện thực 
hiện việc mua căn hộ chung cư hoặc nhận chuyển nhượng nền ñất phục vụ nhu cầu 
bố trí tái ñịnh cư của dự án. 
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2. Thanh toán chi phí thuê tư vấn ñể xác ñịnh giá mua căn hộ chung cư hoàn 

chỉnh hoặc giá nhận chuyển nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật; chi phí thuê tư 

vấn này ñược tính vào kinh phí bồi thường của dự án. 

Mức thanh toán chi phí thẩm ñịnh giá thực hiện theo quy ñịnh tại Công văn số 

4929/UBND-ðT ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp 

thuận nguyên tắc thanh toán phí thuê tư vấn xác ñịnh giá mua lại căn hộ chung cư, 

nền ñất theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004.  

ðiều 6. Phương thức thanh toán tiền mua căn hộ chung cư hoàn chỉnh, 

nhận chuyển nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật 

Phương thức thanh toán ñược xác ñịnh trong quá trình thương thảo hợp ñồng, 

phù hợp với giá mua, số lượng cụ thể căn hộ chung cư và nền ñất ở ñược mua bán, 

chuyển nhượng. 

1. Sau khi ñã có giá mua căn hộ chung cư hoàn chỉnh, giá nhận chuyển nhượng 

nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt 

và hợp ñồng mua, bán ñã ký kết xong, bên mua sẽ thanh toán cho bên bán 50% giá trị 

hợp ñồng.  

2. Sau khi bàn giao xong căn hộ chung cư hoặc nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật, 

chậm nhất là 30 ngày bên mua sẽ thanh toán tiếp 40% giá trị hợp ñồng. 

3. ðối với nền ñất ở: Khi bên bán bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở, 

chậm nhất là 30 ngày bên mua thanh toán cho bên bán 10% giá trị hợp ñồng còn lại. 

4. ðối với căn hộ chung cư: Khi bên bán bàn giao giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, chậm nhất 30 ngày bên mua sẽ thanh toán tiếp cho 

bên bán 5% giá trị hợp ñồng, bên mua giữ lại 5% giá trị hợp ñồng còn lại; Số tiền này 

sẽ ñược bên mua gửi tại ngân hàng ñể bảo hành công trình theo quy ñịnh hiện hành. 

Tiền bảo hành này ñược tính lãi suất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. 

Khi hết thời gian bảo hành theo quy ñịnh hiện hành, bên bán sẽ nhận lại 5% giá 

trị hợp ñồng còn lại và tiền lãi ngân hàng với sự ñồng thuận của bên mua [sau khi trừ 

các khoản chi phí bảo hành phát sinh thay cho bên bán (nếu có) theo quy ñịnh]. 

ðiều 7. ðối với các dự án ñang thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư trước 

ngày Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ có 

hiệu lực thi hành, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện tập trung chỉ ñạo ñể 

sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư và ñược áp dụng quy ñịnh 

tại Quyết ñịnh số 167/2006/Qð-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân 
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dân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển 

nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật ñể bố trí tái ñịnh cư cho các hộ dân ñang tạm 

cư trong thời gian dài trên ñịa bàn thành phố (trừ các dự án ñã ñược Ủy ban nhân dân 

thành phố chấp thuận cho phép áp dụng mức bù chênh lệch tái ñịnh cư hoặc ñược hỗ 

trợ giá chênh lệch ñược hưởng từ chính sách mua căn hộ chung cư ñược quy ñổi ñối 

với các hộ sử dụng ñất nông nghiệp) ñể tổ chức thực hiện (không áp dụng ñối với các 

trường hợp ñã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và ñã tự nguyện tự lo nơi ở mới hoặc các 

trường hợp ñã nhận nhà, ñất tái ñịnh cư).  

ðiều 8. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký. 

Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 248/2005/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 

năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh phương thức xác 

ñịnh giá mua, giá bán căn hộ chung cư và chuyển nhượng nền ñất ở theo Chỉ thị số 

24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ñầu tư 

và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư, nền ñất dành cho việc tái ñịnh cư trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh ngoài quy ñịnh tại Quyết 

ñịnh này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các Sở - ngành và các 

chủ ñầu tư kịp thời báo cáo, ñề xuất gửi Sở Tài chính ñể ñược hướng dẫn. Trường 

hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài chính báo cáo, ñề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét quyết ñịnh. 

ðiều 9. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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QUẬN TÂN BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Số: 06/2007/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2007 

CHỈ THỊ  
Về thực hiện các giải pháp ñể kéo giảm tai nạn giao thông 

trên ñịa bàn quận trong 6 tháng cuối năm 2007 

 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 116-CV/QU ngày 05 tháng 02 năm 2007 của 

Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh ñạo ñảm bảo trật tự an toàn giao thông, 

giảm ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, trong 6 tháng ñầu năm quận 

Tân Bình ñã hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, không ñể xảy ra ñua xe trái phép; 

số vụ tai nạn giao thông giảm 15% và số người bị thương nặng giảm 42,8% so với 

cùng kỳ năm 2006, tuy nhiên số người chết do tai nạn giao thông còn nhiều (17 vụ, 

chết 17 người). 

Nguyên nhân do các cơ quan quản lý Nhà nước còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ñoàn thể từ quận ñến phường trong việc tổ chức 

thực hiện các biện pháp ñảm bảo trật tự an toàn giao thông nên hiệu quả còn thấp; ý 

thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông còn 

yếu kém. 

ðể khắc phục các yếu kém, tồn tại nêu trên, ñồng thời phấn ñấu trong 6 tháng 

cuối năm 2007 kéo giảm 25% số vụ tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông 

nghiêm trọng, giảm 20% số người chết và 40% số người bị thương so với cùng kỳ 

năm 2006; hạn chế thấp nhất số vụ và ùn tắc giao thông trên ñịa bàn quận; thực hiện 

nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính 

phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao 

thông; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thành ủy về tăng cường 

lãnh ñạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên 

ñịa bàn thành phố; Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thực hiện các giải pháp ñể kéo giảm tai nạn giao thông 
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và ùn tắc giao thông trên ñịa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2007; Công văn 

số 5152/UBND-ðTMT ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về tập trung thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 

của Chính phủ và Thông tri số 21-TT/QU ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quận ủy 

về tăng cường lãnh ñạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về 

giao thông trên ñịa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan, ban 

ngành, Ủy ban nhân dân 15 phường khẩn trương thực hiện nghiêm túc những biện 

pháp sau ñây: 

1. Phòng Tư pháp:   

- Phòng Tư pháp - Thường trực Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật quận chủ trì phối hợp Ban An toàn giao thông quận và Ủy ban nhân dân 15 

phường tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao 

thông cho ñảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong quận; tăng 

cường ñội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ñể ñáp ứng yêu cầu công tác. Về nội 

dung tuyên truyền, từ tháng 8 ñến tháng 12 năm 2007 cần tập trung tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi nội dung Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải 

pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.  

2. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao:  

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Công an quận xây dựng kế hoạch và 

triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền vận ñộng vể ñảm bảo trật tự an 

toàn giao thông trên ñịa bàn quận bằng nhiều biện pháp, hình thức sinh ñộng cụ thể 

và thiết thực với chủ ñề chính là vận ñộng mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành 

pháp luật về giao thông, ñặc biệt là phải ñội mũ bảo hiểm khi ñi xe mô tô, xe máy 

trên tất cả các tuyến ñường, thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2007.  

Công tác tuyên truyền vận ñộng phải ñược thực hiện trên cả diện rộng và chiều 

sâu; không chỉ dừng lại ở một số ñối tượng mà phải tuyên truyền và vận ñộng ở tất cả 

các cơ quan, ñơn vị, ñoàn thể và ở mọi tầng lớp nhân dân. Phải giải quyết cho ñược 

vấn ñề ý thức chấp hành luật pháp giao thông của từng người tham gia giao thông.  

3. Phòng Giáo dục: 

Có kế hoạch tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao 

thông cho học sinh phổ thông ở tất cả các cấp học. Chỉ ñạo tất cả các trường học 

ñưa nội dung ñảm bảo an toàn giao thông vào sinh hoạt chào cờ ñầu tuần, vào tiết 

học ñầu tiên trong ngày và sinh hoạt Chủ nhiệm hàng tuần; ñẩy mạnh hơn nữa việc 
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thực hiện chương trình xe ñưa ñón học sinh; có hình thức xử lý nghiêm việc học 

sinh vi phạm Luật Giao thông ñường bộ. Tất cả các trường học phải phối hợp với 

Công an phường tổ chức tốt việc giữ gìn trật tự giao thông khu vực trước cổng 

trường; dựng các pa nô tại cổng trường ñể nhắc nhở học sinh phải nghiêm chỉnh 

chấp hành pháp luật về giao thông. 

4. Công an quận: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt ñộng của Ban An toàn giao thông quận. ðồng thời, xây dựng 

chương trình, kế hoạch lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về an 

toàn giao thông trên ñịa bàn quận trong 6 tháng cuối năm 2007 và các năm tiếp theo 

với các giải pháp căn cơ, ñồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà 

nước, kiên quyết lập lại trật tự giao thông, trật tự ñô thị trên ñịa bàn quận, phấn ñấu 

thực hiện ñạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao hàng năm về giảm tai nạn giao thông 

(số vụ, số người chết, số người bị thương). 

- ðề xuất Sở Giao thông - Công chính - Thường trực Ban An toàn giao thông 

thành phố phối hợp tổ chức kiểm tra thực ñịa, ñiều chỉnh bổ sung hệ thống ñèn tín 

hiệu, biển báo, sơn ñường... hướng dẫn giao thông rõ ràng cho người ñi ñường; lắp 

ñặt bổ sung dãy phân cách giữa ñường ñể tăng cường ñảm bảo an toàn giao thông; 

khắc phục các khiếm khuyết, hư hỏng của hạ tầng kỹ thuật giao thông ñường bộ và 

tình trạng ngập nước trên nhiều tuyến ñường trong mùa mưa ñể bàn biện pháp khắc 

phục ngay các “ñiểm ñen” về tai nạn giao thông trên ñịa bàn quận. 

- Chỉ ñạo và tổ chức lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông trên 

ñịa bàn, thường xuyên thay ñổi phương án tuần tra, thực hiện kiểm tra cơ ñộng, chốt 

chặn tại các “ñiểm ñen”, tại các khu vực trọng ñiểm về an toàn giao thông. 

Phối hợp với các lực lượng khác (Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố, 

Thanh niên xung phong, Thanh niên xung kích, Quận ñoàn...) tăng cường công tác 

trực chốt, ñiều hòa giao thông tại các giao lộ cũng như công tác tuần tra kiểm soát và 

xử lý vi phạm trên các tuyến ñường ñược phân cấp vào thời ñiểm thường xảy ra tai 

nạn giao thông trong ngày; kiên quyết xử phạt nặng các hành vi vi phạm trật tự an 

toàn giao thông; ñặc biệt là các hành vi là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn giao 

thông; không phân biệt người vi phạm ñi bộ, ñi xe ñạp, ñi mô tô hay lái xe ô tô. Áp 

dụng các biện pháp và hình thức xử phạt theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố 

tại Văn bản số 5152/UBND-ðTMT ngày 10 tháng 8 năm 2007 và các văn bản pháp 

luật có liên quan khác.  



44 CÔNG BÁO Số 59 - 15 - 9 - 2007

- Phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông ñường bộ tiến hành ñiều tra cơ bản các 

tuyến ñường ñã xảy ra nhiều tai nạn giao thông, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch 

chuyên ñề của Công an thành phố nhằm cải thiện tình hình tai nạn trên những tuyến 

ñường này. 

- Phối hợp ðội Quản lý trật tự ñô thị quận, Ủy ban nhân dân - Ban An toàn giao 

thông 15 phường kiểm tra giải tỏa triệt ñể các trường hợp lấn chiếm xây dựng trái 

phép; lấn chiếm lòng lề ñường ñể kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông.  

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp giữa ðội 4 - PC 26; Ban Chỉ huy Quân 

sự quận cùng các ñơn vị thuộc Công an quận (ðội Cảnh sát Giao thông - Cơ ñộng, 

ðội Cảnh sát ðiều tra tội phạm - trật tự xã hội) và Công an 15 phường trong việc 

phòng, chống ñua xe trái phép trên ñịa bàn quận. 

5. Phòng Quản lý ñô thị và Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng công trình quận:  

Thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc ñảm bảo tiến ñộ thi công các công trình về hạ 

tầng giao thông; kiến nghị Thanh tra Sở Giao thông - Công chính kiên quyết xử phạt 

nặng và bắt buộc các chủ ñầu tư và ñơn vị thi công phải khắc phục ngay những vi 

phạm về ô nhiễm môi trường, về rào chắn, báo hiệu an toàn tại công trường thi công, 

ñồng thời tái lập ngay mặt ñường ñể ñảm bảo an toàn giao thông. 

6. Công ty Dịch vụ ðô thị:  

Tổ chức trung chuyển rác và thời gian vận chuyển rác hợp lý (tránh lưu thông 

vào giờ cao ñiểm) ñể phòng tránh ùn tắc giao thông, ñồng thời tạo môi trường giao 

thông sạch sẽ và an toàn hơn.  

7. Ủy ban nhân dân và Ban An toàn giao thông 15 phường: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông phường phải 

tăng cường trách nhiệm, trực tiếp chỉ ñạo về tình hình ñảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, trật tự ñô thị trên ñịa bàn phụ trách.  

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng nhân dân trên ñịa bàn ñến từng khu 

phố, tổ dân phố về ñảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị nhằm nâng cao ý 

thức cho người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông, ñặc biệt là phải ñội 

mũ bảo hiểm khi ñi xe mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến ñường, thời gian thực hiện 

từ ngày 15 tháng 12 năm 2007. 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng của quận ñể kiểm soát chặt chẽ tình 

hình, tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; nhất là 
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công tác giải tỏa lấn chiếm lòng lề ñường trái phép, gây cản trở giao thông và nguy 

cơ xảy ra tai nạn giao thông, trả lại ñường thông hè thoáng cho người ñi bộ. 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các ñoàn thể: xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện liên tục các chương trình tuyên truyền, vận ñộng sâu rộng ñến các tầng lớp 

nhân dân trong quận về ñảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị, ñặc biệt là 

gắn việc thực hiện các chỉ tiêu về an toàn giao thông vào phong trào Toàn dân ñoàn 

kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư. ðồng thời, vận ñộng ñoàn viên, hội viên 

gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông và ñội mũ bảo 

hiểm khi ñi xe mô tô, xe máy.  

9. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường: 

có văn bản quy ñịnh tất cả cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức phải gương mẫu 

chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông và ñội mũ bảo hiểm khi 

ñi xe mô tô, xe máy kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2007. ðồng thời, gắn nội dung 

chấp hành pháp luật giao thông vào tiêu chuẩn xem xét, ñánh giá thi ñua của cá 

nhân, tập thể.  

* Tổ chức thực hiện:  

- Căn cứ nhiệm vụ ñược phân công, các ñơn vị xây dựng kế hoạch, khẩn trương 

triển khai tổ chức thực hiện, có phân công trách nhiệm cụ thể; ñồng thời chấp hành 

nghiêm chế ñộ báo cáo. Các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 15 phường cần 

tăng cường các biện pháp phối hợp liên ngành, liên phường trong tổ chức thực hiện. 

Các thành viên Ban An toàn giao thông quận có trách nhiệm thường xuyên liên hệ, 

kiểm tra tình hình thực hiện trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị tại các ñịa bàn 

ñược phân công phụ trách. 

- Công an quận - Thường trực Ban An toàn giao thông quận xây dựng kế hoạch 

thực hiện 2 ñợt cao ñiểm an toàn giao thông từ nay ñến cuối năm 2007. 

+ ðợt 1: từ ngày 01 tháng 9 năm 2007 ñến ngày 30 tháng 9 năm 2007, thực hiện 

tháng An toàn giao thông quốc gia. 

+ ðợt 2: từ ngày 01 tháng 12 năm 2007 ñến ngày 01 tháng 01 năm 2008, ñảm 

bảo an toàn giao thông các ngày lễ, Tết và báo cáo tổng kết an toàn giao thông năm 

2007.  

Thành viên Ban An toàn giao thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và 

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 

này; ñịnh kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ban An toàn 
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giao thông quận (Công an quận - ðội Tổng hợp) vào ngày 25 của tháng ñể tổng hợp 

báo cáo cho Ban An toàn giao thông thành phố và Ủy ban nhân dân quận.  

ðịnh kỳ hàng năm, các ñơn vị sơ kết việc thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy 

ban nhân dân quận (thông qua Công an quận - Thường trực Ban An toàn giao thông 

quận)./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Thái Thị Dư 
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HUYỆN HÓC MÔN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 

 

Số: 04/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hóc Môn, ngày 28 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc kiện toàn nhân sự Hội ñồng tư vấn 

ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 92/2005/Qð-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội ñồng ñặt mới, sửa ñổi tên 

ñường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể 

thao huyện Hóc Môn tại Tờ trình số 09/TTr.VH-TT-TT ngày 10 tháng 8 năm 2007, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay kiện toàn nhân sự Hội ñồng tư vấn ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên 

ñịa bàn huyện Hóc Môn, gồm các Ông (Bà) có tên sau: 

1. Bà Lê Thị Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội ñồng. 

2. Bà Huỳnh Thị Minh Thuyền, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao, 

Phó Chủ tịch Hội ñồng.   

3. Bà Lưu Thị Liên, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy viên. 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh ðào, Chuyên viên Phòng Quản lý ñô thị huyện, Ủy viên. 

5. Ông Phan Văn Sự, Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên. 
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6. Ông Võ Văn Phụng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, 

Ủy viên. 

7. Ông Nguyễn Văn Lô, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện, Ủy viên. 

ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt ñộng của Hội ñồng tư vấn 

ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn thực hiện theo Quy chế ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết ñịnh số 

129/Qð-UB ngày 18 tháng 11 năm 2004 về việc kiện toàn nhân sự Hội ñồng ñặt, ñổi 

tên ñường huyện Hóc Môn. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan 

và các Ông (Bà) có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                           
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Khỏe                                                  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng tư vấn  

ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2007/Qð-UBND 

ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Mục ñích ý nghĩa 

- ðặt tên mới và sửa ñổi tên ñường là việc ấn ñịnh tên hoặc thay ñổi, sắp xếp, 

ñiều chỉnh tên theo một số trình tự, quy ñịnh nhất ñịnh nhằm tăng cường hiệu quả cho 

công tác quản lý hành chính Nhà nước và tạo ñiều kiện thuận lợi cho nhu cầu giao 

thông, giao dịch của nhân dân. 

- Thông qua công tác ñặt mới và sửa ñổi tên ñường, Nhà nước và nhân dân tôn 

vinh những anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các nhà chính trị - quân sự lỗi lạc, 

ñồng thời giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc Việt Nam trong công 

cuộc ñấu tranh bảo vệ và xây dựng ñất nước. 

ðiều 2. Chức năng của Hội ñồng tư vấn ñặt mới, sửa ñổi tên ñường 

Hội ñồng tư vấn ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn (gọi tắt 

là Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường) có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân huyện trong công tác ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn 

theo quy ñịnh của thành phố.                 

ðiều 3. Nhiệm vụ của Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường 

1. Triển khai và chỉ ñạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Thành phố về việc 

ñặt mới và sửa ñổi tên ñường. 

2. Căn cứ chủ trương, phương hướng và nội dung chỉ ñạo của Huyện ủy, Hội 

ñồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện ñể xây dựng chương trình, kế hoạch 
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chỉ ñạo các ban, ngành, Mặt trận, ñoàn thể, các xã - thị trấn, các tổ chức, cá nhân và 

các nhà nghiên cứu trên ñịa bàn huyện thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu khảo sát thực trạng và ñề xuất ñặt mới, ñổi tên ñường, bảng tên 

ñường và nội dung chú thích cho những con ñường hiện có tên, chưa có tên và những 

con ñường sắp mở theo quy hoạch phát triển của huyện.  

- Thống kê toàn bộ số lượng, hiện trạng ñộ dài, lộ giới ñường giao thông hiện có 

trên ñịa bàn huyện. Sưu tập tên, tiểu sử những anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, 

các nhà chính trị - quân sự lỗi lạc, các nhân vật lịch sử; các ñịa danh, sự kiện lịch sử; 

lịch sử các tên ñường nhằm xây dựng Quỹ tên ñường phục vụ cho công tác ñặt mới, 

sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện trước mắt và lâu dài. 

3. Phối hợp ñồng bộ, chặt chẽ với các xã - thị trấn; các ban, ngành chức năng 

thuộc huyện, thành phố và Hội ñồng ñặt mới, sửa ñổi tên ñường, công viên, quảng 

trường và công trình công cộng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ñể ñảm bảo tiến 

ñộ công việc. 

4. Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra tiến ñộ việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp ñánh 

giá kết quả trong quá trình thực hiện của các ban, ngành chức năng, các xã - thị trấn. 

ðịnh kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Huyện ủy, Hội ñồng nhân dân huyện, Ủy ban 

nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thành phố và Hội ñồng ñặt mới, sửa ñổi tên ñường, 

công viên, quảng trường và công trình công cộng trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 4. Quyền hạn của Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường 

- Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường thẩm ñịnh các hồ sơ ñề nghị ñặt mới, sửa ñổi 

tên ñường của các xã - thị trấn và các ban, ngành chức năng có liên quan. 

- Giao cho Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện làm cơ quan thường trực 

có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch ñối với các 

xã - thị trấn và các ban, ngành chức năng có liên quan trong việc ñề xuất ñặt mới, sửa 

ñổi tên ñường. 

+ Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp của Hội 

ñồng và các hội nghị, cuộc họp thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội ñồng. 

+ Theo dõi tiến ñộ, kiểm tra, tổng hợp, ñánh giá kết quả thực hiện chương trình, 

kế hoạch công tác. Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan ñến hoạt ñộng của 

Hội ñồng. 

 ðiều 5. Tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn 
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1. Tên các danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa xuất sắc trong các lĩnh vực: 

Chính trị, quân sự, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế,… từ thời dựng nước ñến 

nay. 

2. Tên các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ Cách mạng 

có cống hiến to lớn cho sự nghiệp ñấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng ñất nước. 

3. Tên những người có công lớn trong việc khai thôn, lập ấp ñược nhân dân kính 

trọng, tôn thờ. 

4. Tên các danh nhân văn hóa thế giới và tên những người nước ngoài có công 

lao và ảnh hưởng to lớn ñối với Việt Nam. 

5. Các ñịa danh ghi dấu các sự kiện lịch sử trọng ñại của dân tộc. 

6. Các ñịa danh hành chính xưa, các ñịa danh cổ thuộc thành phố Hồ Chí Minh, 

các ñịa danh hành chính trong nước và nước ngoài có quan hệ tốt ñẹp với thành phố 

Hồ Chí Minh. 

7. Tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc. 

8. Tên các ngày Quốc lễ.  

9. Tên theo số thứ tự. 

ðiều 6. Quản lý nhà nước về ñặt tên ñường 

Nhà nước thống nhất quản lý việc ñặt tên ñường, Ủy ban nhân dân thành phố là 

cấp quyết ñịnh ñặt mới và sửa ñổi tên ñường sau khi ñược Hội ñồng nhân dân thành 

phố có Nghị quyết thông qua. Chính quyền cấp quận - huyện, phường - xã, thị trấn, 

các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và cá nhân không ñược phép tự ñặt tên ñường. 

 

Chương II 

NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ ðẶT MỚI, SỬA ðỔI TÊN ðƯỜNG 

 

ðiều 7. Nguyên tắc ñặt tên ñường 

1. Nguyên tắc chung: 

- Chỉ sử dụng tên của những người ñã mất ñể ñặt mới, sửa ñổi tên ñường. 

- Việc ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện phải mang tính khoa học, 

lịch sử, văn hóa, ổn ñịnh lâu dài, thuận lợi cho công dân. Tên nhân vật, sự kiện, ñịa 

danh ñược chọn lựa ñặt tên ñường phải thực sự tiêu biểu, rõ ràng. 
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- Hạn chế tối ña việc xáo trộn, thay ñổi tên ñường, kể cả việc thay ñổi tên ñường 

ñã ñặt trước ñây. 

2. Nguyên tắc cụ thể: 

- ðường có chiều dài tối thiểu 200 mét, lộ giới tối thiểu 12 mét trở lên mới ñược 

ñặt tên. Các ñường có chiều dài và lộ giới dưới mức quy ñịnh này gọi là hẻm. Dựa 

vào tầm cỡ, công lao và sự nghiệp của các danh nhân ñể ñặt cho phù hợp, tương xứng 

với chiều dài, lộ giới và vị trí tuyến ñường ñược xây dựng. 

- Tên các nhân vật lịch sử cùng thời hoặc cùng lĩnh vực hoạt ñộng ñược nghiên 

cứu ưu tiên ñặt gần nhau, tạo thành các cụm tên ñường có liên quan. 

- Tên các nhân vật lịch sử gắn liền với các sự kiện lịch sử hoặc ñịa danh diễn ra 

sự kiện lịch sử ñược nghiên cứu, ưu tiên ñặt ở các tuyến gần nhau hoặc kế tiếp nhau 

theo cùng một tuyến. 

- Nhân vật lịch sử có nhiều tên gọi như: Tên húy, tên hiệu, tước hiệu, bút hiệu,… 

thì chỉ dùng một tên phổ biến nhất, ñược ñông ñảo nhân dân biết ñến ñể ñặt tên 

ñường. 

- Các ñịa danh lịch sử gắn với các sự kiện lịch sử, tên các ñịa danh là các ñơn vị 

hành chính xưa ñược nghiên cứu, ưu tiên ñặt tên cho ñường ñi qua ñịa danh ñó. 

- Tên số thứ tự chỉ ñược dùng ñặt những con ñường ở khu cư xá, chung cư hoặc 

khu nhà nhiều tầng, các số phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ ñến lớn, theo hướng từ 

Bắc ñến Nam, từ ðông sang Tây. 

- Chỉ ñặt một tên ñối với ñường dài và thông suốt. Khi ñường bị ngắt khúc bởi 

các giao lộ lớn hoặc vòng xoay thì ñoạn kế tiếp có thể ñược nghiên cứu ñặt tên khác. 

- Ưu tiên sử dụng tên các nhân vật, sự kiện lịch sử - văn hóa có gắn bó với 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ ñể ñặt tên ñường. 

ðiều 8. Không dùng ñể ñặt tên ñường ñối với các trường hợp 

- Tên các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử chưa ñược xác ñịnh rõ ràng hoặc ñang 

còn thảo luận chưa thống nhất. 

- Một nhân vật có nhiều tên thì chỉ sử dụng một tên phổ biến nhất ñể ñặt cho một 

con ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn. Tránh việc trùng lắp ñặt mới tên ñường giữa 

các xã - thị trấn trên ñịa bàn huyện. 

- Các tên không có ý nghĩa. 
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ðiều 9. Trách nhiệm của ban, ngành, ñoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân 

các xã - thị trấn, tổ chức, cá nhân trong công tác ñặt tên ñường 

- Các ban, ngành, ñoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn; các tổ 

chức, cá nhân và các nhà nghiên cứu phối hợp thực hiện sự chỉ ñạo của Huyện gửi 

văn bản ñề xuất việc ñặt mới và sửa ñổi tên ñường ñến Hội ñồng tư vấn ñặt mới, 

sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn (Cơ quan Thường trực: Phòng Văn 

hóa Thông tin - Thể thao huyện). ðồng thời có trách nhiệm cung cấp tư liệu về các 

nhân vật, sự kiện, ñịa danh mà mình ñề nghị dùng ñặt tên cho ñường trên ñịa bàn 

huyện ñể Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường huyện xem xét, tư vấn, tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố và Hội ñồng ñặt mới, sửa 

ñổi tên ñường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên ñịa bàn thành 

phố.  

- Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn ngoài việc ñề xuất ñặt mới, sửa ñổi tên 

ñường trong phạm vi hành chính mà mình quản lý, thường xuyên báo cáo phản ánh 

thực trạng ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trên ñịa bàn; khi mở ñường mới chưa có tên, 

phải kịp thời ñề xuất ñặt tên với Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường trên ñịa bàn huyện 

Hóc Môn. 

ðiều 10. Trình tự công tác ñặt tên ñường 

- Trên cơ sở hồ sơ ñề nghị của Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, cơ quan 

Thường trực Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường trên ñịa bàn huyện Hóc Môn (Phòng Văn 

hóa Thông tin - Thể thao) nghiên cứu các tư liệu lịch sử ñã thu thập sẽ tiến hành lấy ý 

kiến của các ñồng chí cách mạng lão thành lần cuối, ñúng theo quy ñịnh của thành 

phố và trình ra Hội ñồng nhân dân huyện ñể xin ý kiến. 

- Sau khi có Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện, cơ quan Thường trực 

Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện văn bản ñề 

xuất việc ñặt mới, sửa ñổi tên ñường trình Ủy ban nhân dân thành phố và Hội ñồng 

ñặt mới, sửa ñổi tên ñường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên ñịa 

bàn thành phố xem xét quyết ñịnh. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG  

CỦA HỘI ðỒNG TƯ VẤN ðẶT TÊN ðƯỜNG 

 

ðiều 11. Tổ chức của Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường 
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- Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm 

Chủ tịch Hội ñồng, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện làm Phó Chủ 

tịch Hội ñồng. Thành viên Hội ñồng gồm ñại diện ban, ngành, ñoàn thể huyện có liên 

quan. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao là cơ quan Thường trực của Hội ñồng tư 

vấn ñặt tên ñường. 

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường chịu trách nhiệm ñiều 

hành toàn bộ hoạt ñộng của Hội ñồng.  

- Thành viên của Hội ñồng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch 

Hội ñồng; có trách nhiệm thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập tư liệu; tiếp 

thu ý kiến ñóng góp của nhân dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội; nghiên cứu 

các tài liệu lịch sử ñể ñề xuất việc ñặt mới, sửa ñổi tên ñường thông qua cơ quan 

Thường trực và tại các phiên họp của Hội ñồng. 

- Hội ñồng quyết ñịnh việc chọn tên ñường trên cơ sở ña số quá bán thành viên 

Hội ñồng. Trường hợp Hội ñồng có hai ý kiến ngang nhau thì ý kiến của bên có Chủ 

tịch Hội ñồng là ý kiến quyết ñịnh cuối cùng. Trường hợp Hội ñồng có ý kiến thống 

nhất chưa quá bán thì ñể lại. 

ðiều 12. Kinh phí hoạt ñộng của Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường 

Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường ñược cấp kinh phí hoạt ñộng từ ngân sách và 

ñược bố trí trong dự toán hàng năm của Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao 

huyện. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 13. Các thành viên Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường có trách nhiệm thực 

hiện nghiêm túc Quy chế, không ñược tùy tiện sử dụng hồ sơ tư liệu, kết quả nghiên 

cứu của Hội ñồng ñể in ấn, phổ biến khi chưa có sự ñồng ý của Chủ tịch Hội ñồng; 

nếu có thành tích, ñóng góp tích cực trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm, phát hiện, 

ñề xuất có giá trị,… sẽ ñược xét khen thưởng theo chế ñộ hiện hành; trường hợp vi 

phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức ñộ và hậu quả gây ra. 

ðiều 14. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện, là cơ quan Thường trực 

của Hội ñồng tư vấn ñặt tên ñường, có trách nhiệm phối hợp với các thành viên của 

Hội ñồng, các ban, ngành, mặt trận, ñoàn thể, các xã - thị trấn, các tổ chức, cá nhân, 

các nhà nghiên cứu trên ñịa bàn huyện ñể thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham 
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mưu việc ñặt mới, sửa ñổi tên ñường theo ñúng Quy chế này, báo cáo kịp thời những 

vấn ñề phát sinh trong quá trình thực hiện ñể Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ñiều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình chung của thành phố./. 

                    
                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Khỏe 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 

 

Số: 07/2007/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hóc Môn, ngày 06 tháng 9 năm 2007 

CHỈ THỊ  
Về thực hiện các giải pháp ñể kéo giảm tai nạn giao thông  

và ùn tắc giao thông trên ñịa bàn huyện Hóc Môn  

 

 

Trong 6 tháng ñầu năm 2007, trên ñịa bàn huyện Hóc Môn công tác giữ gìn trật 

tự an toàn giao thông ñã ñược Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và Ban An toàn giao thông 

huyện ñặc biệt quan tâm, chỉ ñạo và phối hợp thực hiện bằng nhiều biện pháp. Qua 

phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn, phần lớn là do nhận thức và ý thức tự giác chấp 

hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế; việc tổ 

chức thực hiện các biện pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông của các cấp, các 

ngành thiếu ñồng bộ, chưa ñạt yêu cầu ñề ra. 

Thực hiện Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố, nhằm quyết tâm kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên ñịa 

bàn huyện Hóc Môn, cao ñiểm trong các tháng cuối năm 2007, Ủy ban nhân dân 

huyện Hóc Môn yêu cầu các cơ quan, ñơn vị, trung tâm và UBND các xã - thị trấn 

nghiêm túc thực hiện những biện pháp sau ñây: 

1. Phòng Tư pháp: 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ñơn vị và Ban An toàn giao thông huyện Hóc 

Môn tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông cho ñảng viên, 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân của huyện.  

2. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao: chỉ ñạo các ñơn vị trung tâm thuộc 

Phòng quản lý thực hiện các nội dung  

Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận ñộng nhân dân hưởng ứng phong trào trật 

tự an toàn giao thông trên ñịa bàn huyện Hóc Môn bằng nhiều hình thức như: pano, 

áp phích, triển lãm tranh, phát thanh lưu ñộng… Công tác tuyên truyền vận ñộng 

phải ñược phổ biến sâu rộng ở tất cả các cơ quan, ñơn vị, ñoàn thể và ở mọi tầng lớp 

nhân dân nhằm mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành luật pháp giao thông của từng 
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người tham gia giao thông. Biện pháp thông tin tuyên truyền phải hết sức cụ thể và 

thiết thực. 

ðài Truyền thanh - Bản tin Hóc Môn: Tăng cường số lượng tin bài tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật và kết quả thực hiện các biện pháp bảo ñảm trật tự an 

toàn giao thông trên ðài và Bản tin Hóc Môn; nêu gương người tốt, việc tốt; phản 

ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị; phối hợp thực hiện 

ñĩa phim, hình ảnh tư liệu tuyên truyền về an toàn giao thông ñể tuyên truyền rộng rãi 

ñến mọi tầng lớp dân cư.  

3. Phòng Giáo dục: 

- Tiếp tục tăng cường giảng dạy pháp luật giao thông vào giờ học chính khóa ở 

tất cả các cấp học nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông ñường 

bộ cho học sinh phổ thông.  

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các ban, ngành tăng cường các sinh hoạt chuyên 

ñề về bảo ñảm an toàn giao thông bằng nhiều hình thức: hội thi, ñố vui, nói chuyện 

chuyên ñề, triển lãm hình ảnh, chiếu phim tuyên truyền…  

- Chỉ ñạo tất cả các trường học có vị trí mặt tiền ñường hoàn tất và phối hợp với 

các ñơn vị ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ ñộng - Công an huyện, ðội Quản lý 

trật tự ñô thị huyện Hóc Môn và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn nơi trường trú ñóng thực 

hiện hiệu quả phương án ñảm bảo an toàn giao thông, trật tự ñô thị xung quanh khu 

vực trường học; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao 

thông ñường bộ, gắn với tiêu chuẩn ñánh giá hạnh kiểm học sinh vào cuối năm học. 

4. Phòng Quản lý ðô thị: 

- Chủ trì, phối hợp với ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ ñộng - Công an huyện 

Hóc Môn khảo sát, tổ chức kiểm tra thực ñịa, tham mưu ñề xuất ñiều chỉnh, bổ sung hệ 

thống ñèn tín hiệu, biển báo, sơn ñường, dãy phân cách… ñể ñảm bảo giao thông hợp 

lý, ñặc biệt tại các khu vực trọng ñiểm về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan, ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra và ñề 

xuất khắc phục các hư hỏng về kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ, tình trạng ngập 

trên các tuyến ñường do mưa bão, triều cường ñể bảo ñảm an toàn giao thông.  

5. ðội Quản lý trật tự ñô thị: 

- Phối hợp các ñơn vị tăng cường công tác lập lại trật tự ñô thị, an toàn giao 

thông trên các tuyến ñường, ñặc biệt là công tác triển khai phương án ñảm bảo an 

toàn giao thông, trật tự ñô thị tại các khu vực trường học mặt tiền ñường. 
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- Chuẩn bị lực lượng tham gia tốt công tác kiểm tra xây dựng trái phép, lấn 

chiếm lòng, lề ñường ñể kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông tại các tuyến 

ñường trọng ñiểm khi có yêu cầu.  

6. Công an huyện Hóc Môn: 

- Chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ ñộng tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát giao thông trên ñịa bàn, thường xuyên thay ñổi phương án tuần tra, thực 

hiện kiểm tra cơ ñộng, chốt chặn tại các khu vực trọng ñiểm về an toàn giao thông. 

Chủ ñộng phối hợp với các lực lượng: ñoàn viên, thanh niên tình nguyện tăng cường 

công tác trực chốt, ñiều hòa giao thông tại các giao lộ. 

- Chỉ ñạo tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến ñường 

vào thời ñiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trong ngày; kiên quyết xử phạt 

nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.  

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban An toàn giao thông huyện 

Hóc Môn kế hoạch cụ thể các biện pháp khắc phục tình hình tai nạn giao thông trên 

ñịa bàn huyện nhất là tại các “ñiểm ñen”, các khu vực trọng ñiểm về trật tự an toàn 

giao thông, trật tự ñô thị.  

- Tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết tình trạng xe 

chở hàng quá khổ, quá tải trọng.  

- Phối hợp với ðội Quản lý trật tự ñô thị huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị 

trấn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề ñường ñể kinh doanh, 

buôn bán gây cản trở giao thông.  

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ñơn vị trong công tác tuyên truyền phổ 

biến Luật Giao thông ñường bộ tại các cơ quan, ñơn vị, ñoàn thể và ở mọi tầng lớp 

nhân dân.  

7. Trung tâm Y tế Hóc Môn: 

ðảm bảo ñội ngũ y - bác sĩ và cơ sở vật chất ñể phục vụ công tác sơ - cấp cứu và 

ñiều trị cho những người bị tai nạn giao thông. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn: 

Tham mưu kịp thời cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện việc phân bổ kinh 

phí an toàn giao thông cho các hoạt ñộng tuyên truyền và các hoạt ñộng khác ñể bảo 

ñảm trật tự an toàn giao thông trên ñịa bàn huyện. 

9. Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn: 
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Thành lập Ban An toàn giao thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) 
trực tiếp chỉ ñạo và chịu trách nhiệm về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô 
thị trên ñịa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị, trong ñó cần tập trung ñẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận ñộng thực hiện sâu rộng ñến từng khu phố, ấp; tổ dân phố, 
hộ gia ñình; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề 
ñường ñể kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông, trả lại ñường thông, hè 
thoáng cho người ñi bộ, ñặc biệt là khu vực xung quanh trường học, các tuyến ñường 
chính ở khu vực chợ và xung quanh chợ.  

10. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hóc Môn xây dựng kế hoạch và tổ 
chức tuyên truyền, vận ñộng sâu rộng ñến các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng 
phong trào ñảm bảo an toàn giao thông, trật tự ñô thị. Gắn các chỉ tiêu về an toàn giao 
thông, trật tự ñô thị với cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa trên ñịa bàn dân cư”. 

ðề nghị Liên ñoàn Lao ñộng huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 
Cựu Chiến binh huyện Hóc Môn tăng cường tuyên truyền, vận ñộng hội viên, ñoàn 
viên gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông.  

ðề nghị Huyện ñoàn Hóc Môn vận ñộng lực lượng ñoàn viên, thanh niên xung 
kích có kế hoạch phối hợp và hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự ñô thị 
trong công tác trực chốt và ñiều hòa giao thông. Phát ñộng phong trào ñoàn viên, 
thanh niên tham gia hưởng ứng ñảm bảo an toàn giao thông, trật tự ñô thị.   

11. Thủ trưởng các ñơn vị, phòng, ban, ngành, trung tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã - thị trấn chỉ ñạo cán bộ, công chức, viên chức tại ñơn vị phải gương mẫu 
chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; vận ñộng cán bộ, công chức, 
chiến sĩ ñội nón bảo hiểm khi ñiều khiển xe gắn máy hai bánh; gắn nội dung chấp 
hành pháp luật giao thông vào tiêu chuẩn xem xét, ñánh giá thi ñua hàng năm của cá 
nhân và ñơn vị.  

Thủ trưởng các ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; báo cáo kết quả cho Thường trực Ban 
An toàn giao thông huyện Hóc Môn (Công an huyện) trước ngày 15 hàng tháng ñể 
tổng hợp, báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Khỏe 
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